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1 2 3 4 5 6 7 8 

i Trần Công Nha 6/8/1960 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

2 Phạm Thj Xã 8/3/1963 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc 

3 Trần Công Hưng 13/5/1983 x Kinh Làm ruộng Thôn 4~ xã Vạn Phúc Chú hộ 

4 Nguyễn Thi Loan 13/8/1987 x Kinh Làm ruộng Thôn 4~ xãVạn Phúc 

5 Phạm Văn Bắc 4/5/1966 x Kinh Làm ̇ộng Thôn 4~ xã Vạn Phúc Chú hộ 

6 Phạm Thi Thêu 24/12/1968 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

7 Phạm Thj Sao 1939 X Kinh Làm ̇ộng Thôn 4, xãVạn Phúc Chủ hộ 

8 Phạm Thị Nụ l5/l0/1928 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xãVạn Phúc Chủ hộ 

9 Phùng Văn Phúc 8/8/1989 x Kinh Làm ̃ộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chû hộ 

10 Phạm Thj Thao 5/5/1995 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

i i Phùng Văn Dân 12/8/1957 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc Chú hộ 

12 Trần Thị Vược 7/3/1960 x Kinh Làm ruộng Thôn 4~ xã Vạn Phúc 

13 Phạm Thị Xuân . 1983 X Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc 

14 Phùng Văn Thuàn 15/8/1981 x Kinh Làm ruộng Thôn 4~ xãVạn Phúc Chû hộ 

15 Nguyễn Thj Nhung 7/1/1986 x Kinh Làm ̇ộng Thôn 4, xãVạn Phúc 

16 Phùng Thj Mạnh 20/5/1968 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

17 Cao Thj Nhinh 18/01/2002 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

18 Phạm Văn Tưởng 10/12/1982 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc Chủ hộ 

19 Trần Thj Liên 1/3/l982 x Kinh Làm ruộng Thôn 4~ xãVạn Phúc 

20 Phạm Thị Nga 7/1/1983 X Kinh Làm ruộng Thôn 4, xãVạn Phúc Chủ hộ 

21 Phạm Thi Thau 9/1/1932 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

22 Phạm Thj Hạnh 15/12/1971 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xãvạn Phúc Chủ hộ 

23 Phạm Trung Phước 9/11/1992 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

24 Phạm Trung Long 8/11/1994 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

25 Đào Thi Anh l8/10/2001 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc 

26 Lường Thj Lễ 25/5/2005 x Khơ Mú Làm ruộng Thôn 4~ xã Vạn Phúc 

27 Trần Đình Bạch 4/2/1965 x Hưu trí Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chú hộ 

28 Phạm Thj Nguyệt 4/10/1966 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc 

29 Nguyễn Thj Toan 18/7/1969 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc Chû hộ 

30 Trần Thị Hợp 9/2/1958 x Kinh Làm ruộng Thôn 4~ xã Vạn Phúc Chủ hộ 

31 Nguyễn Năng Thiện l9/9/1992 x Kinh Làm ruộng Thôn 4~ xãVạn Phúc Chủ hộ 

32 Nguyễn Thị Kim Liên 2/5/1984 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc 

33 Trần Đình Thêm 1/1/1974 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chú hộ 



34 Phạm Thj Ngoan 26/7/1974 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc 

35 Tràn Thị Hậu 30/9/2000 x Kinh ~ Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc 

36 Tràn Đình Va 8/10/1963 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc Chú hộ 

37 Tràn Đình Hưng 27/5/1992 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

38 Trần Thi Hồng 1990 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc Chủ hộ 

39 Tràn Đình Tài 20/12/1995 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc Chủ hộ 

40 Phạm Thi Nết 21/8/1958 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

4l Trần Đình Lăng 8/8/1982 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc Chú hộ 

42 Tràn Đình Khiếu 26/2/1992 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

43 Vũ Thị Hoài 14/3/1995 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chú hộ 

44 Phạm Văn Thế 2/3/1970 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chú hộ 

45 Phạm Thi Ngợi 26/7/1973 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

46 Phạm Văn Hệ 3/9/1967 x Kinh Làm nịộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chú hộ 

47 Phạm Thj Mí 30/3/1970 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

48 Phùng Thi Lơ 1/10/1997 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chú hộ 

49 Phùng Văn Hắng 20/10/1961 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chú hộ 

50 Phạm Thj Luyên 6/2/1961 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

51 Phùng Văn Kiên 18/4/1984 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chú hộ 

52 Phạm Văn Toán 5/12/1952 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chú hộ 

53 Phạm Thj Nức 20/8/1970 x Kinh Giáo viên Thôn 4, xã Vạn Phúc 

54 Phạm Văn Tuân 31/10/1990 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

55 Phạm Thi Dinh 14/10/1993 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

56 Phạm Đình Lá 28/8/1960 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chú hộ 

57 Đoàn Thj Tuyết 5/5/1965 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

58 Phạm Đình Việt 4/7/1989 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chú hộ 

59 Bùi Thj Tuyên 13/12/1986 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

60 Phạm Thị Chiều 8/5/1931 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chú hộ 

61 Nguyễn Văn Lực 30/3/1963 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chú hộ 

62 Lê Thj An 6/6/1963 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

63 Nguyễn Văn Long 19/6/1992 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

64 Phùng Thj Lưc~ig 20/5/1947 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

65 Phùng Thị Liễu 15/7/1977 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chú hộ 

66 Phùng Văn Duẩn 26/6/1979 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạ~ Phúc Chú hộ 

67 Nguyễn Thj Dương 7/2/1985 x Kinh Làm ̃ộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

68 Phùng Văn Anh 11 /3/2004 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

69 Phùng Văn Linh 1/6/1991 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

70 Trần Thi Ngoc 9/9/1993 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

7i Phạm Thị Cấn 10/10/1956 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chú hộ 

72 Phạm Phú Quảng 7/8/1957 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

73 Phạm Phú Mạnh 5/1/1986 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

74 Phạm Phú Dũng 2/3/1992 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

75 Phạm Phú Hùng 20/2/1989 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

76 Phạm Đình Mộc 15/8/1960 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chú hộ 



77 Nguyễn Thj Sự 5/12/1952 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

78 Phạm Phú Cường 29/8/1987 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

79 Phạm Thj Lơ 16/10/1990 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

80 Phạm Thị Tẻ 5/10/1958 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc Chú hộ 

81 Đoàn Văn Hiểu 11/10/1980 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc Chủ hộ 

82 Nguyễn Thj Huyến 9/8/1982 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

83 Đoàn Văn Hưng 13/11/1978 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

84 Phùng Thj Lan 15/8/1981 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

85 Đoàn Việt Anh 11/12/2002 x kinh làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

86 Tạ Thj Lộc 15/9/1954 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

87 Phạm Văn Ninh 13/12/2002 kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

88 Phạm Văn Khải 8/10/1997 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

89 Phùng Thị Hát 28/5/1950 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xãVạn Phúc Chủ hộ 

90 Phạm Khắc Tưởng 21/12/1975 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chú hộ 

91 Phạm Thj Oanh 20/10/1975 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc 

92 Phạm Thj Yến 27/7/1997 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc 

93 Phạm Khắc Hoàng 28/8/2000 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

94 Phạm ĐÌnh Cạn 5/2/1962 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc Chú hộ 

95 Trần Thj Hạ .5/1/1967 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

96 Phạm Đình Long 20/8/1984 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xãVạn Phúc Chủ hộ 

97 Nguyễn Thị Hàng 22/11/1985 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

98 Phạm Đình Trang 11/12/1963 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chú hộ 

99 Phạm Thi Hợi 7/10/1971 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

100 Phạm Đình Hưng 26/3/1994 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

101 Phạm Đình Tráng 1/10/1962 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

102 Phạm Thj Sô 7/10/1962 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

i 03 Phạm Đình Duân 20/4/1950 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

104 Lê Thj Lởi 2/1/1951 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

105 Phạm Đình Quang 27/5/1982 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chú hộ 

106 Vũ Thj Loan 17/8/1990 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc 

107 Phạm Thi Tến 1/1/1929 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc Chủ hộ 

io8 Vũ Văn Cấp 2/2/1949 x TB Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

109 Phạm Thj Xa 6/12/l954 x Hưu trí Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

i io Phạm Đình Chung 15/12/1985 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc Chú hộ 

111 Nguyễn Thị Phương Dung 28/9/1985 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc 

i i2 Vũ Văn Chiến 9/1/1972 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc Chủ hộ 

i i3 Phạm Thị Huế 30/4/1977 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc 

l 14 Vũ Văn Tiến 8/9/1999 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

i 15 Phạm Thi Liên 10/9/1964 x Kinh Làm ruộng Thôn 4 xã Vạn Phúc Chủ hộ 

i 16 Nguyễn Thị Lành 6/12/1949 x Hưu trí Làm ruộng l~ôn 4, xã Vạn Phúc Chú hộ 

i 17 Phạm Đình Thụ 30/7/1965 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chủ hộ 

118 Phạm Thị Chi 16/2/1966 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc 

i 19 Phạm Đình Chiến 1/1/1981 x Kinh Làm ruộng Thôn 4, xã Vạn Phúc Chú hộ 
































